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1. Đặt vấn đề
Qua khảo sát và thống kê, trong 2056 tục ngữ 

mang cặp từ trái nghĩa trong tiếng Hán và 2036 tục 
ngữ mang cặp từ trái nghĩa trong tiếng Việt, tác giả đã 
thu thập được 267 cặp từ trái nghĩa tiếng Hán và 270 
cặp từ trái nghĩa tiếng Việt. Những cặp từ trái nghĩa 
này đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện hàm 
nghĩa sâu xa của câu tục ngữ, bởi vậy, phân tích ngữ 
nghĩa các cặp từ trái nghĩa này góp phần làm rõ nét 
hơn trong nghiên cứu ý nghĩa của tục ngữ. 
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. QHTN giữa các từ đơn nghĩa

Trong tiếng Hán và tiếng Việt đều có một số lượng 
nhất định từ đơn nghĩa, đó là các từ chỉ có một nghĩa. 
Mối Quan hệ trái nghĩa (QHTN) giữa các từ đơn nghĩa 
có thể được chia thành QHTNgiữa từ đơn nghĩa với từ 
đơn nghĩa, QHTN   giữa một từ đơn nghĩa với nhiều 
từ đơn nghĩa khác và QHTNgiữa nhiều từ đơn nghĩa. 
Theo khảo sát thống kê, QHTN của từ đơn nghĩa trong 
tục ngữ tiếng Hán và tiếng Việt chỉ bao gồm quan hệ 
giữa một từ trái nghĩa với từ trái nghĩa khác, và quan 
hệ giữa một từ trái nghĩa với nhiều từ đơn nghĩa. 
Trong 267 cặp trái nghĩa trong tục ngữ tiếng Hán chỉ 
có 18 cặp do hai từ đơn tạo nên, và trong 270 cặp trái 
nghĩa trong tục ngữ tiếng Việt chỉ có 14 cặp do hai từ 
đơn cấu thành. Ví dụ: 

（1）贫贱亲戚离，富贵他人合
（2）十个细心的男人，也摸不透一个粗心女

人的心事
（3）Dĩ ân báo oán
（4）Mật ít ruồi nhiều
Trong các ví dụ trên, “贫贱” và “ 富贵”, “细

心”và“粗心”, “ ân” và “oán”, “ít” và “nhiều” đều 
là các từ đơn nghĩa, và tạo thành các cặp từ trái nghĩa. 

QHTNgiữa các từ đơn nghĩa ngoài quan hệ giữa 
hai từ, còn có QHTNgiữa một từ đơn nghĩa với các từ 
đơn nghĩa khác. Ví dụ:

(5) 白天游门走四方，黑夜点灯补裤裆
(6) 阴天不见晴天见，白天不见晚上见
Ví dụ (5) xuất hiện “白天” và “黑夜”  là hai từ đơn 

nghĩa trái nghĩa nhau, ví dụ (6) cũng xuất hiện cặp từ 
trái nghĩa “白天” và “晚上”. Ý nghĩa của từ “白天” 
là “从天亮到天黑的一段时间”, ý nghĩa của ““黑
夜”là 夜晚, “晚上” có ý nghĩa là “太阳落了以
后到深夜以前的时间”. Như vậy, ba từ “白天”，“
黑夜”，“晚上”đã tạo thành chùm từ trái nghĩa 

Trong tục ngữ tiếng Hán xuất hiện QHTN giữa 
một từ đơn nghĩa với nhiều từ đơn nghĩa khác, nhưng 
trong tục ngữ tiếng Việt không xuất hiện mối quan hệ 
này, điều này thể hiện QHTN giữa các từ đơn nghĩa 
trong tục ngữ tiếng Hán phong phú hơn trong tục ngữ 
tiếng Việt. Các từ đơn nghĩa có QHTN với nhau trong 
tục ngữ tiếng Hán đều là  các từ hai âm tiết, trong đó 
có 15 cặp là từ trái nghĩa danh từ, 3 cặp từ trái nghĩa 
tính từ. Trong tục ngữ tiếng Việt, các cặp từ trái nghĩa 
đơn nghĩa ngoài từ hai âm tiết, còn có từ đơn âm tiết, 
trong đó có 7 cặp là từ trái nghĩa tính từ, 4 cặp là từ trái 
nghĩa động từ, 3 cặp là từ trái nghĩa danh từ. 
2.2. QHTN giữa từ đơn nghĩa và từ đa nghĩa

Từ đa nghĩa là những từ mang hai nghĩa trở lên, 
khi một từ đơn nghĩa có QHTN với một từ đa nghĩa, 
nó chỉ có thể trái nghĩa với một nghĩa của từ đó. Từ đa 
nghĩa thường có nghĩa gốc, các nghĩa khác được mở 
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rộng dựa vào nghĩa gốc này, và được gọi là  nghĩa mở 
rộng. Do vậy, QHTN giữa một từ đơn nghĩa và một từ 
đa nghĩa thường được thể hiện trong các trường hợp: 
từ đơn nghĩa có QHTN với nghĩa gốc của từ đa nghĩa, 
và từ đơn nghĩa có QHTN với nghĩa mở rộng của từ đa 
nghĩa. Trong 267 cặp từ trái nghĩa xuất hiện trong tục 
ngữ tiếng Hán, có 15 cặp từ trái nghĩa do một từ đơn 
nghĩa và một từ đa nghĩa tạo nên, trong 270 cặp từ trái 
nghĩa xuất hiện trong tục ngữ tiếng Việt, có 24 cặp từ 
trái nghĩa như vậy, cụ thể các cặp từ như sau: 
Bảng 2.1: QHTN giữa từ đơn nghĩa và từ đa nghĩa 

trong tục ngữ tiếng Hán và tiếng Việt
STT QHTN giữa từ đơn 

nghĩa và từ đa nghĩa 
trong tục ngữ tiếng Hán

QHTN giữa từ đơn nghĩa và 
từ đa nghĩa trong tục ngữ 
tiếng Việt

1 恩——仇 cuối – đầu
2 俭——奢 nay – mai
3 恶语——好话 vợ – chồng
4 恶人——好人 mưa – hạn
5 坏事——好事 dâu– rể
6 仇人——朋友 tử - sanh
7 三九——三伏 thịnh - suy
8 涨——落 tậu - bán
9 涨——退 mưa – nắng
10 罚——敬 phung phí – chắt chiu
11 买——卖 thiện - ác
12 吉——凶 ướt - ráo 
13 精明——糊涂 chóng - lâu
14 聪明——糊涂 ngu - khôn
15 绿——红 nhọc – khỏe
16 kém- hơn
17 nhục – vinh
18 siêng – nhác
19 phú quý – bần cùng
20 nhớn – nhỏ
21 thiếu – thừa
22 thành công –thất bại
23 nông nổi – sâu sắc
24 vội vàng – thong thả

-  QHTN giữa từ đơn nghĩa và nghĩa gốc của từ đa 
nghĩa, ví dụ:

（7）贫不学俭，富不学奢。
（8）富不学奢而奢，贫不学俭而俭。
Trong hai ví dụ trên, “俭”与“奢”là một cặp từ trái 

nghĩa, “俭” là từ đơn nghĩa có QHTNvới nghĩa gốc 
của từ đa nghĩa “奢”, mối quan hệ được thể hiện như 
sau: 

Trong các cặp từ trái nghĩa xuất hiện trong tục 
ngữ tiếng Việt cũng có tình huống như vậy, ví dụ: 

（9）Có khi thiếu gạo, có ngày thừa cơm.  
（10）Có mặt thì thừa, vắng mặt thì thiếu.
Hai ví dụ trên có “thiếu” và “thừa” là hai từ trái 

nghĩa, “thiếu” là từ đơn nghĩa có QHTNvới nghĩa gốc 
của từ “thừa”: 

- QHTN giữa từ đơn nghĩa và nghĩa mở rộng của 
từ đa nghĩa, ví dụ:

(11) 易涨易退山涧水，常反常复奸贼心
Ví dụ (11) xuất hiện từ đơn nghĩa “涨” có QHTN 

với nghĩa mở rộng của từ đa nghĩa “退”, mối quan hệ 
đó được thể hiện như sau:

Mối quan hệ giữa từ đơn nghĩa với nghĩa mở rộng 
cùa từ đa nghĩa cũng được thể hiện trong cặp từ trái 
nghĩa ở tục ngữ tiếng Việt qua ví dụ: 

(12) Đầu chày nói có, cuối chày nói không
Ví dụ xuất hiện từ đơn nghĩa “cuối”, có QHTN với 

một nghĩa mở rộng của từ đa nghĩa “đầu”:
  Nghĩa gốc: phần trên cùng của cơ thể người  hay 

phần trước nhất của cơ thể động vật Nghĩa mở rộng: 

2.3.QHTN giữa các từ đa nghĩa
Trong 267 cặp từ trái nghĩa xuất hiện trong tục ngữ 

tiếng Hán, có 234 cặp từ trái nghĩa do hai từ đa nghĩa 
tạo nên, trong 270 cặp từ trái nghĩa xuất hiện trong 
tục ngữ tiếng Việt có 232 cặp do hai từ đa nghĩa cấu 
thành. Điều này chứng tỏ, QHTN giữa các từ đa nghĩa 
chiếm đa số trong các cặp từ trái nghĩa xuất hiện ở tục 
ngữ tiếng Hán và tiếng Việt. Mối QHTN giữa các từ 
đa nghĩa được thể hiện dưới ba khía cạnh dưới đây:
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- Toàn bộ nghĩa của hai từ đa nghĩa có quan hệ trái 
nghĩa: mỗi từ đa nghĩa sẽ có ít nhất hai nghĩa trở lên, 
khi hai từ đa nghĩa có toàn bộ nghĩa mang ý trái ngược 
nhau, đó chính là toàn bộ nghĩa của hai từ đa nghĩa 
có quan hệ trái nghĩa, trường hợp này tương đối hiếm 
gặp, ví dụ trong các cặp từ trái nghĩa tiếng Hán: 

(13) 天堂有路你不走，地狱无门闯进来
Trong ví dụ xuất hiện hai cặp từ đa nghĩa “天堂” 

và “地狱”mang ý trái ngược nhau, toàn bộ nghĩa của 
từ “天堂” đều trái nghĩa tương ứng với tất cả nghĩa 
của từ “地狱”: 

Theo khảo sát, trường hợp này chỉ xuất hiện ở các 
cặp từ trái nghĩa trong tục ngữ tiếng Hán, các cặp từ 
trái nghĩa trong tục ngữ tiếng Việt không có cặp từ đa 
nghĩa nào có toàn bộ nghĩa mang ý trái ngược nhau. 

- Một phần nghĩa của từ đa nghĩa này có QHTN 
với tất cả nghĩa của từ còn lại: trong các từ đa nghĩa, 
một phần nghĩa của từ này có QHTNvới toàn bộ nghĩa 
của từ khác, ví dụ trong tục ngữ tiếng Hán:

(14) 旧的不去，新的不来
Hai từ đa nghĩa “旧” và “新” có quan hệ trái nghĩa, 

trong đó, “旧” có ba nghĩa, “新” có năm nghĩa, tất cả 
các nghĩa của “旧” đều trái nghĩa tương ứng với một 
phần nghĩa của “新”：

Ví dụ trong tục ngữ tiếng Việt:
(15) Một bước thì dài, hai bước thì ngắn
“Ngắn” và “dài” là hai từ đa nghĩa trái nghĩa nhau, 

trong đó “ngắn ” có hai nghĩa, “dài” có năm nghĩa. Hai 
nghĩa của “ngắn” có QHTN tương ứng với một phần 
nghĩa của từ “dài”: 

- Một phần nghĩa có quan hệ trái nghĩa: 
Hai từ đa nghĩa có một phần nghĩa trái ngược nhau, 

trong đó có thể chia thành ba trường hợp: hai nghĩa 
gốc trái nghĩa nhau, nghĩa gốc trái nghĩa với một nghĩa 
mở rộng và  một phần nghĩa mở rộng trái ngược nhau.  

Ví dụ về trường hợp hai nghĩa gốc của hai từ đa 
nghĩa trái ngước nhau:

(16) 白狗偷吃，黑狗遭殃

(17) Chín người yêu, mười người ghét
Trong ví dụ (16), “白” và “黑” là hai từ đa nghĩa, 

nghĩa gốc của hai từ đều chỉ màu sắc mang ý đối lập 
nhau, do vậy nghĩa gốc của từ “白” mang QHTN 
với nghĩa gốc của từ “黑”. Ví dụ (17) cũng tương tự, 
“yêu” và “ghét” là hai tính từ mang nghĩa gốc chỉ sắc 
thái tình cảm đối lập nhau, nghĩa gốc của từ “yêu” trái 
nghĩa với nghĩa gốc của từ “ghét”. 

Hay trong các ví dụ:  
(18) 一会儿白脸，一会儿红脸

Ví dụ (18), “白” và “红” cũng là hai từ có nghĩa 
gốc chỉ màu sắc, tuy nhiên chúng không trái nghĩa 
nhau, mà ở một phần nghĩa mở rộng có ý trái ngược 
nhau. “白” mang ý tượng trưng cho phản động, “红” 
mang ý tượng trưng cho cách mạng, chính nghĩa. 
3. Kết luận

Các từ trái nghĩa trong tục ngữ tiếng Hán và tiếng 
Việt bao gồm các từ đơn nghĩa và từ đa nghĩa, qua 
việc phân tích mối QHTN giữa nghĩa gốc và nghĩa 
mở rộng của các từ này, có thể thấy ngữ nghĩa của 
chúng. Việc phân tích ngữ nghĩa của các từ trái nghĩa 
trong tục ngữ tiếng Hán và tiếng Việt góp phần quan 
trọng vào tìm hiểu nghiên cứu tục ngữ tiếng Hán và 
tiếng Việt, đồng thời từ những kết quả trên cho thấy 
ngữ nghĩa của từ trái nghĩa trong tục ngữ tiếng Việt và 
tiếng Hán có những điểm tương đồng nhưng cũng có 
những nét khác biệt nhất định.
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